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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  ẩm p án - C ủ tọ  p iên toà: bà Dƣơng Thị Thu Hà 

Cá  Hội t ẩm n ân dân: bà Nguyễn Kim Liên và ông Phạm Văn Kha 

- Thư ký phiên toà: ông Lê Hồng Sơn -   ư ký  oà án n ân dân  uyện 

Hải Hà, tỉn  Quảng Nin . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên tòa: ông Đặng Đức Trung - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 t áng 6 năm 2025 tại trụ sở  ò  án n ân dân  uyện Hải Hà mở 

phiên tò  xét xử sơ t ẩm  ông k  i
 
vụ án  ôn n ân và gi  đìn  t ụ lý số: 

09/2025/TLST-HNGĐ ngày 22 t áng 4 năm 2025 về việ  “ r n     p v  thay 

đổi người trự  tiếp nuôi  on s u k i ly  ôn” t eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử 

số 05/2025/QĐXXS -HNGĐ ngày 26 tháng 5 năm 2025 và Quyết địn   oãn 

p iên tò  số 05/2025/HPT-HNGĐ ngày 10 t áng 6 năm 2025 giữ   á  đương sự 

- Nguyên đơn: chị Hoàng Thị L (tên gọi  ũ: Hoàng Thị H), sin  năm: 

1992; nơi t ường trú: xã Đ,  uyện H, tỉnh Quảng Ninh. Có mặt. 

Người đại diện theo uỷ quy n củ  nguyên đơn: Công ty Luật TNHH P; địa 

chỉ: p ường D, quận C, thành phố Hà Nội. Có mặt. 

Người bảo vệ quy n và lợi ích hợp pháp củ  nguyên đơn: ông Đỗ  ăn   - 

là Luật sư t uộ  Đoàn Luật sư   àn  p ố Hà Nội. 

Công tác tại Công ty Luật TNHH P; địa chỉ: p ường D, quận C, Thành phố 

Hà Nội. Có mặt. 

- Bị đơn: anh Nguyễn Thanh N, sin  năm: 1986; nơi t ường trú: thị tr n 

H, huyện H, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt lần 2 không có lý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

*   eo đơn k ởi kiện ngày 11/12/2024, đơn k ởi kiện sử  đổi, bổ sung 

ngày 21/4/2025 và bản tự khai, lời khai trong quá trình giải quyết vụ án của chị 

Hoàng Thị L (tên  ũ là Hoàng Thị H) thể hiện nội dung:  
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Tại quyết định số 45/2015/QĐS -HNGĐ công nhận thuận tình ly hôn và 

sự thỏa thuận củ   á  đương sự của Tòa án nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng 

Ninh vào ngày 29/9/2015 đã  ông nhận sự thỏa thuận giữa chị và anh Nguyễn 

Thanh N là giao cháu Nguyễn Gia H, sinh ngày 17/6/2011 cho anh N nuôi 

dưỡng, giáo dục cháu từ t áng 09/2015   o đến khi cháu H đủ tuổi thành niên. 

 uy n iên, đến nay chị nhận th y, anh N k ông  òn đủ điều kiện để thực hiện 

trông nom,   ăm só , nuôi dưỡng, giáo dục con, vì sau khi ly hôn, anh N nhiều 

lần c m cản, cản trở trong việc liên lạ , t ăm nom,   ăm só   on, t ường xuyên 

ngăn   m không cho cháu về nhà ngoại để t ăm mẹ  ũng n ư ông bà ngoại. Bên 

cạn  đó, anh N hiện nay không có việc làm ổn địn , t ường xuyên k ông đi làm, 

vì vậy k ông đủ điều kiện kinh tế để nuôi dưỡng con. Anh N  ũng k ông qu n 

tâm   ăm só   on  ũng n ư k ông để ý việc học hành củ   on. Hơn nữa, anh N 

t ường xuyên say rượu, chửi bới, đe dọ  và đán   on. Gần đây n  t là tháng 

7/2024, cháu bị     đán  nên   ị đã trìn  báo  ơ qu n   ứ  năng.  uy n iên, s u 

đó mọi việc vẫn tiếp diễn, mỗi lần s y rượu anh N vẫn chửi và đán   on. N y tôi 

nhận th y, con chung của tôi và anh N cần có sự   ăm lo  ủa mẹ để con phát 

triển trong môi trường tốt nh t. 

Nay, chị Hoàng Thị L đề nghị Tòa án giải quyết: t  y đổi người trực tiếp 

nuôi con chung Nguyễn Gia H, sinh ngày 17/6/2011 sau khi ly hôn từ anh 

Nguyễn Thanh N sang cho chị là Hoàng Thị L. 

* Đối với bị đơn anh Nguyễn Thanh N: quá trình giải quyết vụ án, Tòa án 

nhiều lần tống đạt văn bản tố tụng cho Nguyễn Thanh N n ưng anh N đều từ chối 

nhận. N ưng  ò  án đã thực hiện tống đạt hợp lệ các tài liệu gồm: thông báo về 

phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và thông báo kết 

quả về phiên họp này, quyết địn  đư  vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa và 

 á  văn bản tố tụng cần thiết trong quá trình giải quyết cho anh N; đồng thời bản 

thân anh N đã được người đại diện củ  người khởi kiện là Công ty Luật TNHH P 

thực hiện việc giao gửi bản s o đơn k ởi kiện và tài liệu chứng cứ kèm t eo đơn 

khởi kiện t eo quy định tại khoản 9 Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) 

n ưng anh N vẫn không tham gia tố tụng, không thực hiện quyền và ng ĩ  vụ tố 

tụng dân sự. 

Quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn   ị Hoàng Thị L và người đại diện 

theo ủy quyền củ  nguyên đơn đã  ung   p  á  tài liệu,   ứng cứ kèm t eo đơn 

khởi kiện gồm bản sao các tài liệu: Căn  ướ   ông dân; Gi y khai sinh; Quyết 

địn   ông n ận t uận tìn  ly  ôn và sự t ỏ  t uận  ủ   á  đương sự số 

37/2015/QĐS -HNGĐ ngày 04/5/2015  ủ   ò  án n ân dân  uyện Hải Hà, tỉn  

Quảng Nin ; Biên bản làm việc; Phiếu gửi EMS; Hợp đồng ủy quyền; Đơn trìn  

bày; Gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t; sao kê tài khoản ngân hàng; Biên l i 

t u tạm ứng án p  , lệ p    ò  án. 

Bị đơn  n  Nguyễn Thanh N không cung c p tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu 

của Tòa án. 

Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ: Biên bản xác minh tại khu phố; Biên 

bản xác minh tại Công an và UBND thị tr n H, huyện H cùng tài liệu kèm theo; 
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Bản trình bày ý kiến của cháu Nguyễn Gia H; Cá  văn bản củ   ơ qu n  ó t ẩm 

quyền liên quan trong việc giải quyết vụ án gồm: Phòng  ăn  ó , k o   ọc và 

Thông tin huyện Hải Hà và phòng Y tế huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. 

Tại p iên tò , đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà phát biểu quan 

điểm n ư s u: 

- Về việc tuân theo pháp luật củ  người tiến hành tố tụng và người tham 

gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý vụ án đến thời điểm 

Hội đồng xét xử ng ị án:  

+ Người tiến hành tố tụng: Thẩm p án,   ư ký, Hội đồng xét xử đã tiến 

hành giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật;  

+ Người tham gia tố tụng: Nguyên đơn đã    p hành nghiêm chỉnh quyền, 

ng ĩ  vụ củ  đương sự quy định tại Điều 70, 71 của BLTTDS; bị đơn không ch p 

hành quyền, ng ĩ  vụ củ  đương sự t eo quy định tại Điều 70, 72 của BLTTDS. 

- Về đường lối giải quyết vụ án: đề nghị Hội đồng xét xử: 

+ Căn  ứ: Điều 81, 82, 83 và 84  ủ  Luật Hôn n ân và gi  đìn ; 

 uyên xử: C  p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ị Hoàng   ị L (tên  ũ là 

Hoàng   ị H) về t  y đổi người trự  tiếp nuôi  on s u k i ly  ôn từ  n  Nguyễn 

Thanh N sang cho   ị L. 

Giao cháu Nguyễn Gi  H, sinh ngày 15/10/2010   o   ị Hoàng   ị L (tên 

 ũ là Hoàng   ị H)   ăm só , nuôi dưỡng   o đến k i t àn  niên (đủ 18 tuổi).  

Người k ông trự  tiếp nuôi  on  ó quyền, ng ĩ  vụ t ăm nom con mà 

k ông  i đượ  quyền  ản trở. 

C   mẹ k ông trự  tiếp nuôi  on lạm dụng việ  t ăm nom  on để  ản trở 

 oặ  gây ản   ưởng x u đến việ  trông nom, nuôi dưỡng,   ăm só , giáo dụ   on 

t ì người trự  tiếp nuôi  on  ó quyền yêu  ầu  ò  án  ạn   ế quyền t ăm nom 

 on  ủ  người đó. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ và  ăn  ứ vào kết quả tranh 

tụng tại p iên tò ; s u k i ng e đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà 

phát biểu về việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và qu n điểm giải 

quyết vụ án, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

-    t  m quy n giải quyết vụ  n  Yêu cầu khởi kiện của chị Hoàng Thị L 

(tên  ũ là Hoàng Thị H) về việc tranh ch p về t  y đổi người trực tiếp nuôi con 

sau k i ly  ôn đối với bị đơn là  n  Nguyễn Thanh N t ường trú tại khu phố Chu 

 ăn An, thị tr n H, huyện H, tỉnh Quảng Ninh là tranh ch p dân sự thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án quy định khoản 3 Điều 28; điểm   k oản 1 Điều 35; 

điểm   k oản 1 Điều 39  ủ  BL  DS. Do đó,  ò  án n ân dân huyện Hải Hà 

tiến hành thụ lý giải quyết vụ án là đảm bảo đúng quy định của pháp luật về thẩm 

quyền. 
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-    t ủ tụ  mở p iên   p kiểm tr , tiếp   n  ông k  i    ng    và     

giải  quá trình giải quyết vụ án, bị đơn k ông t  m gi  tố tụng, nguyên đơn đề 

nghị Tòa án không tiến hành hòa giải, do đó, vụ án thuộ  trường hợp không tiến 

hành hòa giải đượ  t eo qui định tại khoản 4 Điều 207 của BLTTDS. Tuy nhiên, 

 ò  án  ũng đã t ông báo kết quả phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ cho bị 

đơn. Chị L t ông qu  người đại diện theo ủy quyền đã t ực hiện việc gửi bản sao 

đơn k ởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm t eo đơn k ởi kiện cho anh N thể hiện tại 

phiếu gửi EMS là đảm bảo quyền lợi cho anh N. 

-    t ủ tụ    t  ử v ng m t  ị đơn: Quá trình giải quyết, anh Nguyễn 

Thanh N không tham gia tố tụng, không có lời khai thể hiện qu n điểm, Tòa án 

thực hiện giao gửi văn bản nhiều lần n ưng anh N không tham gia tố tụng. Tại 

phiên tòa ngày 10/6/2025, chị L có mặt, anh N vắng mặt không có lý do nên Hội 

đồng xét xử đã  ăn  ứ khoản 1 Điều 227 và khoản 1 Điều 233 của BLTTDS hoãn 

phiên tòa, thực hiện tống đạt hợp lệ Quyết định hoãn phiên tòa và Gi y triệu tập 

  o đương sự t eo đúng quy định của pháp luật. Tại phiên tòa ngày 30/6/2025, 

chị L và người đại diện theo ủy quyền đều có mặt, anh N vắng mặt lần thứ hai, 

k ông  ó lý do. Do đó, việc Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn Nguyễn 

Thanh N đảm bảo đúng quy định tại khoản 2 Điều 227, khoản 1, 3 Điều 228 của 

BLTTDS. 

[2]. Về nội dung:  

Xét yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn   ị Hoàng Thị L (tên  ũ là Hoàng 

Thị H) n ư nêu trên, Hội đồng xét xử th y: 

Ngày 29/9/2015 chị Hoàng Thị L (tên  ũ là Hoàng Thị H) và anh Nguyễn 

Thanh N đã ly hôn theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận 

củ   á  đương sự số 45/2015/QĐS -HNGĐ  ủa Tòa án nhân dân huyện Hải Hà, 

tỉnh Quảng Ninh. Tại quyết định này,   ị Hung và anh N thống nh t thỏa thuận 

giao con chung là cháu Nguyễn Gia H, sinh ngày 17/6/2011 cho anh N trực tiếp 

  ăm só  và nuôi dưỡng,   ị Hung không phải c p dưỡng nuôi con chung, chị 

Hung có quyền và ng ĩ  vụ t ăm nom  on   ung. 

N y,   ị Hoàng   ị L  ó yêu  ầu t  y đổi người trự  tiếp nuôi  on s u k i 

ly hôn n ưng k ông t ỏ  t uận đượ  với  n  Nguyễn    n  N là người đ ng 

trự  tiếp nuôi dưỡng  on   ung nên Hội đồng xét xử  ăn  ứ quy địn  tại điểm b 

k oản 2 Điều 84 Luật Hôn n ân và gi  đìn  “2.  iệ  thay đổi người trự  tiếp 

nuôi con đượ  giải quyết khi có một trong các  ăn    sau đây  b) Người trự  tiếp 

nuôi con không còn đủ đi u kiện trự  tiếp trông nom,   ăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

dụ  con” để giải quyết,  ụ t ể: 

+ Tại các biên bản xác minh tại Công an, UBND thị tr n Quảng Hà và tại 

khu phố trong quá trình giải quyết  ũng n ư biên bản làm việc về việc xác minh 

trẻ em bị bạo hành ngày 24/7/2024 củ  Đoàn làm việc UBND thị tr n Quảng Hà 

để thể hiện: anh Nguyễn Thanh N có những hành vi dạy con quá mứ  n ư đán , 

tát cháu Gia Huy. Trong thời gian tiếp theo, khu phố vẫn có thông tin về việc anh 

N tiếp tục có hành vi ản   ưởng đến việc phát triển bìn  t ường của con. 
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N ư vậy, anh Nguyễn Thanh N là người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn 

n ưng đã  ó n ững  àn  vi k ông đảm bảo quyền lợi cho con.  

  eo quy định tại khoản 3 Điều 84 Luật Hôn n ân và gi  đìn  “Việc thay 

đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện v ng của con từ đủ 07 tuổi trở 

lên”. Do đó, trường hợp con chung của chị L và anh N là Nguyễn Gia H, sinh 

ngày 17/6/2011 đến ngày Toà án thụ lý vụ án đã trên 07 tuổi, cần thiết phải xem 

xét nguyện của con xem cháu muốn ở với ai. Tại Bản trình bày ý kiến ngày 

15/5/2025 của cháu H gửi đến đại diện tổ dân phố khu phố C u  ăn An t ể hiện 

về việc anh N t ường xuyên rượu chè, rồi về đán  đập con, không qu n tâm đến 

cuộc sống và học hành của con. Nay con muốn quay về ở với mẹ để con có thể 

ổn định về thể ch t và tinh thần tập trung học hành. 

Quá trình giải quyết, anh N không tham gia tố tụng, không  ó qu n điểm 

giải quyết. 

Đại diện  ơ qu n quản lý Nhà nước về trẻ em nơi cháu H sinh sống có 

qu n điểm: Phòng Y tế; Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Hải Hà, 

tỉnh Quảng Ninh đề nghị Tòa án giải quyết t eo quy định của pháp luật.  

N ư vậy, Hội đồng xét xử n ận t  y từ s u k i ly  ôn đến nay, mặc dù 

quyết định ly hôn giao con chung cho anh N n ưng việ  nuôi dưỡng con của anh N 

k ông đảm bảo, làm ản   ưởng đến  uộ  sống sin   oạt, tin  t ần  ủ   on là vi 

p ạm quyền về ng ĩ  vụ  ủ      mẹ quy địn  tại k oản 1 Điều 69 Luật Hôn n ân 

và gi  đìn : “...  ăm lo việ      t p, gi o dụ  để  on p  t triển làn  mạn  v  t ể 

   t, trí tuệ, đạo đ  , trở t àn  người  on  iếu t ảo  ủ  gi  đìn ,  ông dân  ó í   

  o  ã  ội”. 

Đồng thời, xét về nguyện vọng của cháu Nguyễn Gia H mong muốn được 

chung sống cùng với mẹ là Hoàng Thị L (tên  ũ là Hoàng Thị H).  

Bên cạn  đó, điều kiện kinh tế chị L có thu nhập và công việc ổn định và 

điều kiện về nơi ở của chị L  ũng đảm bảo việ    ăm lo   o  on Nguyễn Gia H. 

 ì vậy, để đảm bảo quyền lợi về mọi mặt   o con chung  ủ  anh N và   ị 

L,  ần    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ị Hoàng   ị L (tên  ũ là Hoàng   ị H) 

về t  y đổi người trự  tiếp nuôi  on s u k i ly  ôn từ  n  Nguyễn    n  N sang 

  o   ị, nên,  ần t iết giao con chung Nguyễn Gia H, sinh ngày 17/6/2025 cho 

  ị L là người trự  tiếp trông nom,   ăm só , nuôi dưỡng và giáo dụ  con chung 

đến tuổi t àn  niên (đủ 18 tuổi).  

[3]. Về nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm: do  ó  ăn  ứ ch p nhận yêu cầu 

khởi kiện củ  nguyên đơn nên bị đơn p ải chịu án phí, n ưng nguyên đơn   ị 

Hoàng Thị L tự nguyện chịu án phí dân sự sơ t ẩm đối với yêu cầu t  y đổi 

người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, xét qu n điểm của chị L là phù hợp, nên 

Hội đồng xét xử th y cần ch p nhận. 

[4]. Về quyền kháng cáo: cá  đương sự có quyền kháng cáo bản án sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

[5]. Xét đề nghị củ  đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh 

Quảng Ninh là phù hợp,  ó  ơ sở ch p nhận. 
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 Vì các lẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ khoản 3 Điều 28; điểm   k oản 1 Điều 35; điểm   k oản 1 Điều 39; 

Điều 147; điểm a khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228; Điều 271; khoản 3 Điều 

273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; các Điều 81, 82, 83 và 84  ủ  Luật Hôn n ân và 

gi  đìn ; Điều 26 của Luật Thi hành án dân sự; Ng ị quyết số 326/2016/ 

UB  QH14 ngày 30/12/2016  ủ   y b n   ường vụ Quố   ội về quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án. 

1. Tuyên xử: Ch p nhận yêu cầu khởi kiện củ    ị Hoàng Thị L (tên  ũ là 

Hoàng Thị H) về việ  “ ranh ch p về t  y đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly 

 ôn” với anh Nguyễn Thanh N. 

Giao con chung Nguyễn Gia H, sinh ngày 17/6/2011 cho chị Hoàng Thị L 

(tên  ũ là Hoàng Thị H) là người trực tiếp trông nom,   ăm só , nuôi dưỡng, giáo 

dụ    o đến khi con chung Nguyễn Gia H thành niên (đủ 18 tuổi). 

Anh Nguyễn    n  N k ông trự  tiếp nuôi  on  ó quyền, ng ĩ  vụ t ăm 

nom  on mà k ông  i đượ  quyền  ản trở. C   mẹ k ông trự  tiếp nuôi  on lạm 

dụng việ  t ăm nom  on để  ản trở  oặ  gây ản   ưởng x u đến việ  trông nom, 

nuôi dưỡng,   ăm só , giáo dụ   on t ì người trự  tiếp nuôi  on  ó quyền yêu 

 ầu  ò  án  ạn   ế quyền t ăm nom  on  ủ  người đó. 

Cá  đương sự  ó quyền, ng ĩ  vụ đối với  on   ung t eo quy địn   ủ  

p áp luật;  rên  ơ sở lợi      ủ   on   ung,  á  đương sự  ó quyền yêu  ầu t  y 

đổi người trự  tiếp nuôi  on s u k i ly  ôn t eo quy địn  tại Điều 84 Luật Hôn 

n ân và gi  đìn . 

2. Về nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm: chị Hoàng Thị L (tên  ũ là Hoàng Thị 

H) chịu án phí dân sự sơ t ẩm, số tiền là 300.000đ (b  trăm ng ìn đồng) được trừ 

vào số tiền tạm ứng án phí chị L đã nộp theo biên l i t u tạm ứng án p   số: 

0005219 ngày 22/4/2025 củ  C i  ụ    i  àn  án dân sự huyện Hải Hà, tỉnh 

Quảng Ninh. Chị L đã nộp đủ án phí dân sự sơ t ẩm. 

3. Về quyền kháng cáo: nguyên đơn  ó người đại diện theo ủy quyền 

quyền kháng cáo bản án sơ t ẩm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày 

tuyên án. 

Bị đơn  ó quyền kháng cáo bản án sơ t ẩm trong thời hạn 15 (mười lăm) 

ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết t eo quy định của 

pháp luật. 

 rường hợp bản  n đượ  t i  àn  t eo qui định tại Đi u 2 Lu t Thi hành 

án dân sự t ì người đượ  t i  àn   n dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quy n thỏa thu n thi hành án, yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án ho c bị 

 ưỡng chế t i  àn   n t eo qui định tại     Đi u 6, 7, 7  và Đi u 9 Lu t Thi 

hành án dân sự; thời hiệu t i  àn   n được thực hiện t eo qui địn  tại Đi u 30 

Lu t Thi hành án dân sự. 
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Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND cùng c p; 

- Chi cục THADS cùng c p; 

- UBND thị tr n H, huyện H; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu án văn; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

     

(đã ký) 

 

               

Dƣơng Thị Thu Hà 


